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BÀI TẬP ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 
 

1) Cho các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Đoạn văn 1 : 

“Một con sao biển đỏ thắm đang chậm chạp bò. Những con tôm hùm mang bộ râu dài bệ vệ bước 

trên các hòn đá. Một con cua đang bò ngang. Chỗ nào cũng thấy bao nhiêu vật lạ. Đây là hoa loa 

kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước. Đàn tôm con lao vun vút như ruồi. Bác rùa biển khệnh 

khạng, có hai con cá xanh như đôi bướm đùa giỡn phía trên mai” 

( Theo M. Gor-ki) 

 

Đoạn văn 2: 

 “Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy 

những vảy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp đùi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có long trổ ra 

hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơp hơ mấy chiếc quăn queo dưới bụng. Lông ấy được xén, cắt thực 

gọn. Đầu chàng to và hung dữ như dáng một chiếc nắm đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi thì để lộ 

ra. Da chàng đỏ gay, đỏ gắt, đỏ tía, đỏ bóng lên như có quết một nước sơn thắm. Mặt chàng lùi sùi 

những mào, những tai, những mấy cái ria mép tím lịm như mặt anh say rượu. Một bên mắt thì lép 

mịt mờ, còn một bên cứ chớp chớp nháy nháy cái tròng vàng hoe…” 

(Trích Một cuộc bể dâu, Tô Hoài) 

 

a) Nêu nội dung chính của đoạn văn.  

b) Tìm câu văn có sử dụng phép so sánh và phép nhân hóa (chỉ ra)  
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2) Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Đoạn văn 1 : 

   “Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư 

như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp 

mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng 

Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, 

ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ” 

(Vượt thác- Võ Quảng) 

Đoạn văn 2 : 

Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân 

cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ 

trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng 

dưới nắng mặt trời. Tiếng chim không ngớt vọng ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. 

Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá 

còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay 

đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng... 

                                                                                                (Theo Đoàn Giỏi) 

 

Đoạn văn 3 : 

             Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre. Trời bây giờ 

trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du dương như sáo 

diều. Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa.  

                                                                                (Thạch Lam) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của từng đoạn trích  

b) Nêu nội dung của từng đoạn văn.  

c) Tìm phó từ, phép so sánh có trong các đoạn văn trên.  
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3) Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5-8 câu) chủ đề nói về quê hương, trong đó có sử dụng 

một phép so sánh và một phó từ ( chỉ ra phép so sánh và phó từ đó) 
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